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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:         /BC-SNNMT
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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 87/2025/QH15; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND) và Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND). Kết quả như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT 
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các chính sách
1.1. Bối cảnh trong nước

Tỉnh An Giang hiện nay được thành lập trên cơ sở sát nhập tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang (cũ) theo quy định tại khoản 23 Điều 1 Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. 
Thực hiện quy định tại điểm h khoản 1 Điều 80 của Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 quy định“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi”. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết tháng 3/2025 đã có 48/63 tỉnh, thành phố (chiếm hơn 76%) ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về vùng được phép chăn nuôi; có 31/42 tỉnh, thành phố (gần 74%) đã ban hành nghị quyết về vùng nuôi chim yến; có 48/63 tỉnh, thành phố (hơn 76%) đã ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; có 45/63 tỉnh, thành phố (hơn 71%) đã ban hành quyết định của UBND về mật độ chăn nuôi trên toàn tỉnh.
1.2. Bối cảnh quốc tế

Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với quốc tế. Việt Nam đã tham gia nhiều Công ước, Hiệp định thương mại Quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Công ước quốc tế buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), Công ước đa dạng sinh học (CBD); các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA), Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP)…). Các giao lưu, nhập khẩu các giống vật nuôi cao sản, nguyên liệu mới, công nghệ tiên tiến, trao đổi thương mại diễn ra ngày càng sâu, rộng. Môi trường đầu tư, kinh doanh, hệ thống pháp luật, các thủ tục hành chính đang đòi hỏi phải cải cách mạnh mẽ để phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành chăn nuôi. Trong bối cảnh, thực trạng xã hội nêu trên, việc rà soát, đánh giá và điều chỉnh các quy định pháp luật về lĩnh vực chăn nuôi, trong đó, quản lý ngành chăn nuôi và quản lý môi trường trong chăn nuôi bao gồm chăn nuôi nhỏ lẻ, chăn nuôi trong khu dân cư, vùng nuôi chim yến nhằm mục tiêu phát triển bền vững là rất cần thiết và cấp bách.
2. Quá trình thực hiện tổng kết

Ngày 04/4/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 3225/SNNMT-CCCNTY về việc báo cáo tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 05/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang và Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 27/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang (cũ), kết quả Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nhận được văn bản báo cáo của 58/102 xã, phường, đặc khu; trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Tờ trình số 587/TTr-SNNMT ngày 29/4/2026 báo cáo kết quả tổng hợp khảo sát, thống kê đối tượng chịu tác động từ dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang.
Ngày 05/5/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 7560/VP-KT về việc báo cáo thi hành Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 05/8/2022 của HĐND tỉnh Kiên Giang và Nghị Quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 27/12/2024 của HĐND tỉnh An Giang và thống kê đối tượng chịu tác động từ dự thảo Nghị quyết.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tỉnh An Giang (cũ)
1.1. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết số 28/2024NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 28/2024NQ-HĐND), Nghị quyết số 28/2024NQ-HĐND chỉ triển khai một phần nội dung quy định tại điểm h khoản 1 Điều 80 của Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14; riêng đối với nội dung xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi thì địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện rà soát, đánh giá, tổng hợp và xây dựng Dự thảo Nghị quyết, nhưng do có sự thay đổi về sát nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, vì vậy đến nay chưa tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang.
Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2024NQ-HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 45/UBND-KTN ngày 10/01/2025
 và ban hành Kế hoạch số 662/KH-UBND ngày 28/05/2025 về quản lý các nhà yến thuộc đối tượng quy định tại Điều 4 của Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-SNNMT ngày 13/6/2025 thực hiện Kế hoạch số 662/KH-UBND ngày 28/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quản lý các nhà yến thuộc đối tượng quy định tại Điều 4 của Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang trong năm 2025; Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (nay là Chi cục Chăn nuôi và Thú y) đã xây dựng Kế hoạch số 705/KH-CNTYTS ngày 17/6/2025 triển khai thực hiện Kế hoạch số 662/KH-UBND ngày 28 tháng 05 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý các nhà yến thuộc đối tượng quy định tại Điều 4 của Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang trong năm 2025.

1.2. Kết quả triển khai thực hiện
1.2.1. Công tác tuyên truyền, tổ chức thi hành
Ngay sau khi Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND có hiệu lực (từ ngày 06/01/2025), UBND các xã, phường đã nhanh chóng tổ chức triển khai ban hành văn bản chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị chuyên môn để rà soát, khảo sát thực tế tình hình nuôi chim yến tại địa phương, thực hiện thống kê số lượng nhà yến hiện có, diện tích sàn và phân loại nhà yến theo mốc thời gian để xác định trách nhiệm pháp lý của từng nhà yến; một số địa phương
 đã làm việc với chủ nhà yến cam kết thực hiện quy định không được sử dụng loa phóng phát âm thanh tại các nhà yến nằm trong khu dân cư hoặc cách khu dân cư dưới 300m; kết quả đã giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trong các khu vực tập trung đông dân cư.

Các địa phương đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, họp dân và tuyên truyền qua Đài truyền thanh xã/phường để phổ biến quy định về vùng nuôi, đặc biệt là các khu vực cấm (nội thành, nội thị, khu dân cư) và các khu dân cư hiện hữu; yêu cầu các nhà yến trong khu dân cư hoặc cách khu dân cư dưới 300 mét phải giữ nguyên hiện trạng, không cơi nới và đặc biệt là không được sử dụng loa phóng phát âm thanh để người dân nắm rõ quy định của pháp luật.
1.2.2. Kết quả thi hành
Trên cơ sở kết quả báo cáo của các xã, phường khu vực tỉnh An Giang (cũ), với tổng số lượng nhà yến là 1.449 nhà yến, số lượng nhà yến thuộc vùng nuôi chim yến là 790 nhà yến và 659 nhà yến thuộc vùng không được nuôi chim yến. Các địa phương đã thực hiện thống kê số lượng nhà yến hiện có, diện tích sàn và phân loại nhà yến theo mốc thời gian để xác định trách nhiệm pháp lý của từng nhà yến. Trong đó:
- 656 nhà yến được xây dựng trước ngày Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND có hiệu lực:

+ 653 nhà yến thuộc đối tượng quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND: Một số địa phương
 đã làm việc với chủ nhà yến cam kết thực hiện quy định không được sử dụng loa phóng phát âm thanh tại các nhà yến nằm trong khu dân cư hoặc cách khu dân cư dưới 300m; kết quả đã giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trong các khu vực tập trung đông dân cư.
+ 8 nhà yến không thuộc đối tượng quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND và các nhà yến được xây dựng sau ngày Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành thuộc khu vực không được phép nuôi chim yến: Đến nay các địa phương chưa thực hiện xử phạt hành chính, chủ yếu dừng lại ở mức nhắc nhở và yêu cầu cam kết thực hiện đúng quy định
.
- 03 nhà yến được xây dựng sau ngày Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND có hiệu lực tại xã Khánh Bình.

1.3. Phân tích thuận lợi và khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết

1.3.1. Thuận lợi

Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND được ban hành đã tạo sự đồng thuận cao và chuyển biến tích cực của các ngành, các cấp từ tỉnh đến xã và các tổ chức, cá nhân có nhà yến. 
Kế hoạch số 662/KH-UBND ngày 28/05/2025 của UBND tỉnh đã cụ thể hóa được yêu cầu của Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND trên địa bàn quản lý, tạo điệu kiện thuận lợi cho các địa phương định hướng phát triển nuôi chim yến, hạn chế việc phát triển nhà yến theo kiểu tự phát, manh múng như trước đây; quá trình triển khai, tuyên truyền được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt, các tổ chức, cá nhân có nhà yến đồng tình và tích cực thực hiện, nhất là đối với các các tổ chức, cá nhân có nhà yến thuộc đối tượng phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới; nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 mét thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh theo quy định tại Điều 4 của Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND.

Nội dung quy định vùng nuôi chim yến tại Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND đã quy định cụ thể khu vực được nuôi và khu vực không được nuôi chim yến theo địa giới hành chính các phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố do đó trong quá trình thực hiện các địa phương và người dân dễ dàng xác định khu vực được nuôi và khu vực không được nuôi chim yến. 
Nội dung quy định chuyển tiếp cho các đối tượng nhà yến tại Điều 4 Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND được giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới; nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 mét thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh đã tạo sự đồng thuận cao vì hoạt động nuôi chim yến có tính chất sinh học đặc thù, phụ thuộc nhiều vào môi trường sống tự nhiên của loài chim yến, con người khó có thể tác động cơ học để di chuyển chim yến như những loại vật nuôi thông thường, điều này đã góp phần duy trì và phát triển ổn định hoạt nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh.
1.3.2. Khó khăn vướng mắc

Việc xác định hiện trạng kiến trúc và thời gian bắt đầu hoạt động của nhà yến để đối chiếu với các quy định của pháp luật qua đó có biện pháp xử lý hành vi vi phạm đối với các nhà yến gặp khó khăn do thiếu dữ liệu hồ sơ xây dựng chi tiết và thời điểm bắt đầu hoạt động (An Phú, An Châu, Châu Phong).
Vì lợi ít kinh tế do lợi nhuận từ tổ yến cao, dẫn đến tình trạng một số chủ nhà yến cố tình duy trì loa dẫn dụ bất chấp quy định hoặc sử dụng hệ thống loa bên trong nhà yến nhưng điều chỉnh âm lượng lớn hoặc sử dụng thiết bị loa phóng âm thanh khác mà cơ quan chức năng khó kiểm soát bằng các thiết bị đo thông thường (vì các chủ nhà yến lo ngại mất đàn chim nếu không có âm thanh dẫn dụ) gây khó khăn cho công tác vận động và xử lý các hành vi vi phạm (An Châu, Châu Phong).
Cơ quan chuyên môn cấp xã thiếu thiết bị chuyên dụng để đo tiếng ồn từ các loa phóng âm thanh dẫn dụ chim yến tại các nhà yến và cán bộ chưa được tập huấn nghiệp vụ sâu về đo tiếng ồn đối với nhà yến dẫn đến việc kiểm tra chủ yếu dựa trên phản ánh của người dân hoặc đánh giá cảm quan
.
1.4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn

Do tỉnh An Giang (cũ) chưa ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, nên đến thời điểm hiện nay các xã, phường thuộc khu vực tỉnh An Giang (cũ) vẫn chưa có cơ sở pháp lý xác định khu vực không được phép chăn nuôi ở địa phương để có biện pháp định hướng xây dựng phát triển chăn nuôi trong giai đoạn mới.
Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được vận hành đồng bộ trên phạm vi toàn quốc (không tổ chức cấp huyện), do đó đối với các nội dung quy định vùng nuôi chim yến tại Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND trên cơ sở “Địa giới hành chính các phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố” không còn phù hợp, cần thiết phải được điều chỉnh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.
Với tốc độ đô thị hóa nhanh tại các địa phương tạo ra bất cập giữa quy định vùng nuôi chim yến với các quy hoạch đô thị và nông thôn tại các địa phương, vì thế xuất hiện nhiều trường hợp nhà yến nằm trong vùng nuôi chim yến nhưng lại không phù hợp theo các quy hoạch về đất đai, xây dựng nên các nhà yến chưa thể thực hiện thủ tục về đất đai và xây dựng theo đúng quy định.

1.5. Kiến nghị của các địa phương

Kiến nghị rà soát, điều chỉnh vùng nuôi chim yến để phù hợp với tốc độ đô thị hóa thực tế tại địa phương và phù hợp các quy hoạch theo điều kiện thực tiễn từng địa bàn (An Châu, Tân Châu).
Tổ chức các lớp tập huấn cho công chức cấp xã công tác quản lý và kiểm soát hoạt động nuôi chim yến tại khu dân cư.

Hỗ trợ trang bị thiết bị đo cường độ âm thanh chuyên dụng đã được hiệu chuẩn để kết quả kiểm tra có tính pháp lý khi xử phạt vi phạm hành chính

2. Tỉnh Kiên Giang
2.1. Công tác ban hành văn bản

Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 quy định khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và vùn nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND).

 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 23/12/2022 triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kiên Giang (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) ban hành Kế hoạch số 05/KH-SNNPTNT ngày 24/01/2024 thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND; đồng thời Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kiên Giang ban hành các công văn hướng dẫn, đôn đốc báo cáo, tổ chức các Đoàn phối hợp địa phương triển khai thực hiện tại một số phường, xã được chọn làm điểm.

2.2. Kết quả triển khai thực hiện 

2.2.1. Công tác tuyên truyền

Đến nay tất cả các địa phương cơ bản đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND, đồng thời đã triển khai cho các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi thực hiện cam kết chấm dứt chăn nuôi ở khu vực cấm chăn nuôi; vận động, hướng dẫn di dời đối với cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực không được phép chăn nuôi có điều kiện về đất đai, tài chính, có nhu cầu tiếp tục đầu tư, phát triển kinh tế trang trại. Kết quả thực hiện tại các địa phương đã tổ chức nhiều cuộc Hội nghị (bao gồm lồng ghép các sinh hoạt chuyên đề) phổ biến, tuyên truyền nội dung của Nghị quyết đến các đơn vị chức năng, ban chuyên môn, lãnh đạo UBND, cán bộ chuyên môn cấp xã và người chăn nuôi tại địa phương tham gia, tuyên truyền thông qua các cuộc họp cơ quan, khu phố, ấp, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, các cuộc tiếp xúc cử tri, sinh hoạt tổ hội của Mặt trận và các đoàn thể. Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh không dây ở các địa phương có hàng trăm ngàn lượt người nghe.

2.2.2. Kết quả thi hành: 
Theo kết quả báo cáo thống kê của các xã, phường, đặc khu thuộc khu vực tỉnh Kiên Giang:

a) Đối với cơ sở chăn nuôi (heo, trâu, bò, gia cầm): 
Hiện có 34.369 cơ sở chăn nuôi; trong đó 1.880 cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trong khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND.
b) Đối với nhà yến: 
Hiện có 2.777 nhà yến, số lượng nhà yến thuộc vùng nuôi chim yến là 1.939 nhà yến và 838 nhà yến thuộc vùng không được nuôi chim yến.
c) Kết quả thi hành chính sách hỗ trợ

Đến nay các xã phường, đặc khu thuộc khu vực tỉnh Kiên Giang chưa thực hiện chính hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Điều 4 Nghị Quyết số 22/2022/NQ-HĐND.
2.3. Phân tích thuận lợi và khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết

2.3.1. Thuận lợi

Sau khi Nghị Quyết số 22/2022/NQ-HĐND được ban hành đã có sự đồng thuận cao và chuyển biến tích cực của các ngành, các cấp từ tỉnh đến xã và người chăn nuôi; khẳng định sự phù hợp với thực tiễn của sự phát triển xã hội văn minh, trong định hướng phát triển chăn nuôi bền vững của tỉnh. Quá trình triển khai, tuyên truyền được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt, người dân đồng tình và tích cực thực hiện, nhất là đối với các chủ hộ có chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi.

Kế hoạch số 226/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa được yêu cầu của Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND trên địa bàn quan lý, tạo điệu kiện thuận lợi cho các địa phương lập lại trật tự và định hướng phát triển chăn nuôi, hạn chế việc phát triển chăn nuôi theo kiểu tự phát, manh múng như trước đây. Qua quá trình triển khai thực hiện, vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành đã được nâng lên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định, trách nhiệm quản lý nhà nước về chăn nuôi; nhận thức và ý thức chấp hành của người dân cũng được nâng lên.
Đối với các nhà yến đã hoạt động trước ngày 15/8/2022 phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới; nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 mét thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi đã tạo sự đồng thuận cao vì tính hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế và bảo đảm đời sống dân cư, tạo tâm lý ổn định cho các chủ nhà yến được tiếp tục duy trì hoạt động hiện có nên giảm áp lực về tài chính, tránh phát sinh khiếu nại, kiến nghị hoặc phản ứng do phải di dời hoặc chấm dứt hoạt động ngay lập tức.
2.3.2. Khó khăn vướng mắc

Theo nội dung quy định khu vực không được phép chăn nuôi là “trong phạm vi 1.000 m tính từ trung tâm hành chính cấp huyện; 500 m tính từ trung tâm hành chính cấp xã; các khu dân cư, trung tâm thương mại, khu công trình công cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết.” nhưng khi triển khai thực hiện phát sinh khó khăn khi các địa phương phải xác định ranh giới khu vực “trung tâm hành chính cấp huyện”, “trung tâm hành chính cấp xã” và “khu dân cư”; trong khi đó các khu vực này không có quy định ranh giới rõ ràng, vì thế các địa phương chủ yếu xác định ranh giới mang tính chất cảm tính khoanh vùng tương đối để thực hiện công tác tuyên truyền, thống kê, vận động.

Định mức hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND thấp hơn so với chi phí xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo giá trị xây dựng thực tế nên không tạo được động lực để các cơ sở chăn nuôi di dời, bên cạnh đó điều kiện về quỹ đất tại địa phương cũng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của các cơ sở mong muốn tái sản xuất. 
Mặc dù chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đã quy định mức hỗ trợ theo tiêu chí diện tích chuồng trại chăn nuôi, thống nhất, dễ áp dụng; tuy nhiên do tính chất đặc thù của hoạt động chăn nuôi theo các loại hình khác nhau sẽ có loại hình chuồng trại chăn nuôi khác nhau do đó nếu chỉ áp dụng đơn giá chung cho 1 m2 diện tích chuồng nuôi sẽ dẫn đến không phù hợp cho những cơ sở chăn nuôi công nghiệp (chuồng nuôi công nghiệp có diện tích nhỏ nhưng mật độ nuôi lớn, trong khi đó chuồng nuôi truyền thống có diện tích lớn nhưng mật độ nuôi nhỏ).
Các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi đa số là chăn nuôi quy mô nông hộ, chủ yếu tận dụng đất tại nơi ở trong gia đình để chăn nuôi tăng thêm thu nhập, tập quán chăn nuôi gắn liền với thói quen sinh hoạt của người dân; việc chăn nuôi là nguồn thu nhập chính, người chăn nuôi không có đất để di dời chuồng trại chăn nuôi đi nơi khác, vì vậy việc triển khai chấm dứt hoạt động chăn nuôi đối với các đối tượng này phần nào sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người chăn nuôi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ chăn nuôi thuộc diện khó khăn.

Trong nội dung Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND chưa quy định trình tự và thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi điều đó dẫn đến chưa ban hành bộ thủ tục hành chính để triển khai thực hiện chính sách này vì thế đã làm các địa phương lúng túng gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện các chính sách tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND.
2.4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn

Việc đồng bộ giữa quy định khu vực được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến với các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại các địa phương còn bất cập dẫn đến nhiều trường hợp các cơ sở chăn nuôi, nhà yến nằm trong khu vực được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến nhưng lại không phù hợp theo các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại các địa phương do đó các cơ sở chăn nuôi, nhà yến được xây dựng không đúng theo quy định về đất đai và xây dựng.

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được vận hành đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, do đó đối với các nội dung quy định khu vực không được phép chăn nuôi tại Điều 2 Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND không còn phù hợp, cần thiết phải được điều chỉnh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2024 đã quy định chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi (tại Điều 7). Theo đó, các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi được xây dựng, hoạt động trước ngày Luật Chăn nuôi có hiệu lực thi hành (1/1/2020) và đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi được hỗ trợ di dời đến địa điểm mới phù hợp hoặc ngừng hoạt động, chuyển đổi ngành nghề; đây là cơ sở pháp lý thống nhất áp dụng chung trên cả nước.
Bên cạnh đó, Luật Đất đai năm 2024 đã mở ra cơ hội sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục tiêu. Các địa phương có thể tận dụng đất nông nghiệp hiện có (như đất trồng trọt kém hiệu quả) để chuyển đổi, bố trí quỹ đất để di dời sang đất chăn nuôi.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NGHỊ QUYẾT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHĂN NUÔI

Qua tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang và Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang của các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận xét và đánh giá chung như sau:
1. Tích cực 
Kể từ khi ban hành Nghị quyết được sự chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phố phối hợp tốt với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện (cũ) trong việc tổ chức triển khai Nghị quyết đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã làm tốt công tác không để phát sinh các điểm nóng về môi trường do hoạt động chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Nghị quyết này; đã giải quyết được những kiến nghị, đề xuất của cử tri về công tác quản lý nuôi chim yến tại các khu dân cư (chủ yếu là tiếng ồn do mở loa dẫn dụ chim yến).
Cơ bản Nghị quyết đã tạo được sự đồng thuận của các các tổ chức, cá nhân có họat động chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi thực hiện các quy định trong Nghị quyết đã nêu. Một số cơ sở chăn nuôi ở khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Nghị quyết đã tự nguyện chuyển đổi ngành nghề, ngừng hoạt động chăn nuôi và không đề nghị hỗ trợ chính sách, đây là điểm tích cực trong nhận thức của các cơ sở chăn nuôi.
Việc Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang và Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang (cũ) cùng quy định thống nhất nội dung đối với các nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết có hiệu lực và nằm trong khu vực không được nuôi chim yến thì phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới; nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 mét thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi đã tạo sự đồng thuận cao vì tính hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế và bảo đảm đời sống dân cư, tạo tâm lý ổn định cho các chủ nhà yến được tiếp tục duy trì hoạt động hiện có nên giảm áp lực về tài chính, tránh phát sinh khiếu nại, kiến nghị hoặc phản ứng do phải di dời hoặc chấm dứt hoạt động ngay lập tức; 
2. Khó khăn và hạn chế
Mặc dù việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện cũng phát sinh những bất cập, khó khăn và hạn chế như sau:

2.1. Đối khu vực không được phép chăn nuôi

Công tác xác định khu vực không được phép chăn nuôi và thực hiện hỗ trợ di dời chấm dứt hoạt động của các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi là nội dung mới, chưa có tiền lệ vì vậy các địa phương vẫn còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó việc xác định khu vực không được phép chăn nuôi “trong phạm vi 1.000 m tính từ trung tâm hành chính cấp huyện; 500 m tính từ trung tâm hành chính cấp xã; các khu dân cư, trung tâm thương mại, khu công trình công cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết.” còn bất cập liên quan đến việc cách thức xác định ranh giới của “trung tâm hành chính cấp xã” và “khu dân cư” để các địa phương có cơ sở để xác định chính xác phạm vi của khu vực không được phép chăn nuôi.

Trong nội dung Nghị quyết chưa quy định trình tự và thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dời chấm dứt hoạt động của các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi điều đó dẫn đến chưa ban hành bộ thủ tục hành chính để triển khai thực hiện chính sách này dẫn đến các địa phương lúng túng trong việc triển khai thực hiện các chính sách tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND.
Theo quy định thì các cơ sở chăn nuôi còn hoạt động trong khu vực không được phép chăn nuôi sau ngày 31/12/2024 sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và “buộc di dời vật nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi”. Tuy nhiên do đối tượng buộc phải di dời là động vật sống nên các địa phương còn lúng túng khi áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả; đặc biệt là chăn nuôi nông hộ đã là tập quán lâu đời của người dân, vì vậy việc triển khai chấm dứt hoạt động chăn nuôi phần nào sẽ ảnh hưởng đến của người chăn nuôi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ thuộc diện khó khăn. 

2.2. Đối với vùng nuôi chim yến

Với tốc độ đô thị hóa nhanh tại các địa phương tạo ra bất cập giữa quy định vùng nuôi chim yến với các quy hoạch đô thị và nông thôn tại các địa phương, vì thế xuất hiện nhiều trường hợp nhà yến nằm trong vùng nuôi chim yến nhưng lại không phù hợp theo các quy hoạch về đất đai, xây dựng nên các nhà yến chưa thể thực hiện thủ tục về đất đai và xây dựng theo đúng quy định.
2.3. Đối với chính sách hỗ trợ di dời

Giá đất trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng tăng cao, trong khi đó hiện nay Nhà nước chưa đảm bảo khả năng bố trí quỹ đất để chăn nuôi cho những đối tượng di dời, mức hỗ trợ thấp so với giá trị đất thực tế đã dẫn đến việc cơ sở chăn nuôi khó có thể tìm được vị trí phù hợp với mức hỗ trợ để di dời. 

Bên cạnh đó, khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đến địa điểm khác thì địa điểm đó phải đáp ứng các tiêu chuẩn về khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại và phù hợp với các quy hoạch của địa phương, tuy nhiên trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, việc tìm được quỹ đất vừa nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi của Nghị quyết, vừa đảm bảo khoảng cách khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại và phải phù hợp theo các quy hoạch khác (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng) là rất khó khăn.
Chăn nuôi trong trong khu vực không được phép chăn nuôi chủ yếu là hình thức chăn nuôi nông hộ hoặc trang trại quy mô nhỏ, hoạt động chăn nuôi chủ yếu vẫn là tận dụng lao động nhàn rỗi và nguồn phụ phế phẩm sẵn có để làm thức ăn chăn nuôi, vì vậy các cơ sở chăn nuôi chủ yếu có nguyện vọng nhận hỗ trợ để chấm dứt hoạt động chăn nuôi, không có nhu cầu đào tạo chuyển đổi ngành nghề hoặc di dời cơ sở chăn nuôi đến địa điểm khác. Trong khi đó việc hỗ trợ được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi đã hoàn thành việc di dời chuồng trại ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và đã đến nơi chăn nuôi mới (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đến), điều này dẫn đến các cơ sở sở chăn nuôi ngừng hoạt động không thực hiện di dời sẽ không nhận được hỗ trợ từ chính sách.
3. Xác định nguyên nhân

Từ nhữ khó khăn và hạn chế nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định xuất phát từ các nguyên nhân như sau:
- Việc đồng bộ giữa quy định khu vực được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến với các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại các địa phương còn bất cập và chưa thống nhất dẫn đến nhiều trường hợp các cơ sở chăn nuôi, nhà yến nằm trong khu vực được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến nhưng lại không phù hợp theo các quy hoạch khác dẫn đến việc các cơ sở chăn nuôi, nhà yến được xây dựng không đúng theo quy định về đất đai và xây dựng ảnh hưởng đến nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương.
- Quy định khu vực được không phép chăn nuôi như hiện nay là mang tính chất quy định chung (địa giới hành chính các phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố; trong phạm vi 1.000 m tính từ trung tâm hành chính cấp huyện; 500 m tính từ trung tâm hành chính cấp xã), cách tiếp cận này mang tính quy định áp dụng đồng loạt cho tất cả các địa phương trong toàn tỉnh, trong khi mỗi địa phương lại có điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư và định hướng phát triển kinh tế – xã hội khác nhau. Do đó, quy định không phản ánh đầy đủ tính đặc thù của từng địa bàn, dẫn đến hạn chế tính linh hoạt trong tổ chức sản xuất và trở thành rào cản nhất định đối với phát triển kinh tế ở một số địa phương.
III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
1. Kiến nghị

Căn cứ những tồn tại, hạn chế phát sinh nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị: Ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định khu vực không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang.
2. Đề xuất

2.1. Đề xuất quy định khu vực không được phép chăn nuôi 

2.1.1. Nội dung đề xuất: 

Trên cơ sở kế thừa nội dung quy định tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đồng thời có điều chỉnh đảm bảo quy định khu vực không được phép chăn nuôi phù hợp theo các quy hoạch phát triển tại các địa phương. Cụ thể như sau:
- Đối với các xã, phường thuộc khu vực tỉnh An Giang (cũ) thì khu vực không được phép chăn nuôi là khu vực được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng (hoặc miễn giấy phép xây dựng) hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn, quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; khu di tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh, khu du lịch, cơ sở tôn giáo, trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, chợ, khu vực đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị; khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện hữu, quy hoạch đất khu công nghiệp và trong phạm vi 100 mét tính từ ranh giới khu vực đã nêu. 

- Đối với các xã, phường, đặc khu thuộc khu vực tỉnh Kiên Giang thì khu vực không được phép chăn nuôi bao gồm các khu vực đã quy định tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND tỉnh và các khu vực được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng (hoặc miễn giấy phép xây dựng) hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn, quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; khu di tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh, khu du lịch, cơ sở tôn giáo, trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, chợ, khu vực đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị; khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện hữu, quy hoạch đất khu công nghiệp và trong phạm vi 100 mét tính từ ranh giới khu vực đã nêu.”.
2.1.2. Đánh giá tác động của đề xuất
a) Đánh giá ưu điểm: 
Việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi phù hợp theo các quy hoạch phát triển tại các địa phương góp phần tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng tập trung, an toàn sinh học, nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm rủi ro dịch bệnh trên cơ sở hài hòa với định hướng quy hoạch tại địa phương, đồng thời góp phần cho các địa phương hoàn thành tiêu chí môi trường, cảnh quan đô thị và trong xây dựng nông thôn mới tạo điều kiện cho các địa phương chủ động trong tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, hiện đại, bền vững.
Đảm bảo môi trường sống tại các khu vực nhạy cảm như trường học, bệnh viện, chợ,.... phù hợp với xu hướng đô thị xanh, thông minh và thích ứng biến đổi khí hậu.
Khu vực không được phép chăn nuôi mang tính dài hạn, không cần sửa đổi thường xuyên theo yêu cầu của từng địa phương khi phát sinh bất cập cục bộ, mọi sự thay đổi về khu vực không được phép chăn nuôi sẽ được điều chỉnh thông qua điều chỉnh cụ bộ các quy hoạch đô thị và nông thôn của địa phương. Giải pháp này đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Chăn nuôi, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Xây dựng. Áp dụng cơ chế phân cấp cho cấp xã chủ động điều chỉnh cục bộ quy hoạch để phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế tại địa phương.
b) Đánh giá khuyến điểm: 
Người dân sẽ gặp khó khăn để tự xác định ranh giới khu vực không được phép chăn nuôi nếu không có khả năng tiếp cận bản đồ quy hoạch.
2.2. Đề xuất quy định vùng nuôi chim yến

Trên cơ sở kế thừa nội dung quy định tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.
2.3. Đề xuất chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi

2.3.1. Nội dung đề xuất
Ngày 01/8/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2024/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi, trong đó tại Điều 7 quy định chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, trong đó nội dung và mức hỗ trợ (khoản 2 Điều 7) quy định các nội dung hỗ trợ gồm: (1) Hỗ trợ bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở chăn nuôi cho những đối tượng di dời: căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về chính sách hỗ trợ di dời, quy hoạch tỉnh, vùng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở chăn nuôi cho đối tượng được di dời theo quy định của pháp luật về đất đai; (2) Hỗ trợ không quá 50% chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ chăn nuôi theo diện tích chuồng trại hiện có của cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng phải di dời; mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng/cơ sở; (3) Hỗ trợ không quá 50% chi phí di dời vật nuôi đến địa điểm mới phù hợp; mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/cơ sở; (4) Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác; mức hỗ trợ tối đa không quá 03 tháng lương cơ bản/người. 
Tuy nhiên đối với các nội dung chính sách hỗ trợ về bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở chăn nuôi cho những đối tượng di dời và hỗ trợ không quá 50% chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ chăn nuôi theo diện tích chuồng trại hiện có của cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng phải di dời sẽ gây áp lực vốn lớn đến ngân sách khi mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng/cơ sở.
Về nguồn vốn thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ quy định như sau:
“Điều 11. Nguồn vốn
1. Ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) theo phân cấp ngân sách hiện hành.

a) Sử dụng từ nguồn vốn đầu tư công đối với các chính sách quy định tại điểm a, b và c khoản 2 Điều 5; điểm a khoản 2 Điều 6; điểm b khoản 2 Điều 7 và trang trại chăn nuôi quy mô lớn được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định này. Các đối tượng sử dụng nguồn vốn đầu tư công này là đối tượng chính sách khác quy định tại khoản 6 Điều 5 Luật Đầu tư công.

b) Sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên đối với các chính sách quy định tại Chương II, Chương III Nghị định này, trừ trường hợp các chính sách quy định tại điểm a khoản này.

2. Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Việc lập dự toán, chấp hành dự toán và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách tại Nghị định này thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn Luật.”

Từ cơ sở pháp lý nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất áp dụng chính sách hỗ trợ quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ, như sau:

+ Hỗ trợ không quá 50% chi phí di dời vật nuôi đến địa điểm mới phù hợp; mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/cơ sở.

+ Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác; mức hỗ trợ tối đa không quá 03 tháng lương cơ bản/người.

2.1.2. Đánh giá tác động của giải pháp
a) Đánh giá ưu điểm: 
Không phát sinh thủ tục hành chính vì Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ban hành Quyết định số 705/QĐ-BNNMT ngày 09/4/2025 về việc chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó có TTHC thực hiện chính sách di dời ban hành theo Điều 7 của Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2024 của Chính phủ.
b) Đánh giá khuyết điểm: 
Đối tượng được hỗ trợ bị giới hạn là tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Luật Chăn nuôi có hiệu lực thi hành (trước ngày 01/01/2020) theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ.
2.1.3. Dự toán kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện chính sách đề xuất

a) Dự toán kinh phí thực hiện chính sách

Theo số liệu kết quả tổng hợp báo cáo từ các địa phương, hiện trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 51.671 cơ sở chăn nuôi (heo, trâu, bò, gia cầm). 

Theo số liệu rà soát của các địa phương thuộc khu vực tỉnh Kiên Giang vào tháng 8/2024, tổng số cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND là 1.880 cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ.

Đối với phường thuộc khu vực tỉnh An Giang (cũ), theo khảo sát sơ bộ dự kiến có khoảng 2.433 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại dự thảo Nghị quyết, trong đó ước tính có khoảng 2.422 hộ chăn nuôi, 11 trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ.

Qua khảo sát, Sở Nông nghiệp và Môi trường dự kiến chỉ khoảng 20% cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi của dự thảo Nghị quyết (không áp dụng cho đối tượng cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực cấm chăn nuôi theo quy định tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND) có đủ điều kiện về vị trí đất đai phù hợp để thực hiện di dời cơ sở chăn nuôi và 80% cơ sở chăn nuôi còn lại sẽ chấm dứt hoạt động chăn nuôi.
	TT
	Loại vật nuôi
	Hiện trạng cơ sở chăn nuôi trong khu vực cấm
	Trong khu vực không được phép chăn nuôi theo dự thảo Nghị quyết

	
	
	
	Di dời
	Ngừng hoạt động

	
	
	Tổng
	Nông hộ
	Trang trại quy mô nhỏ
	Trang trại quy mô vừa
	Trang trại quy mô lớn
	Tổng
	Nông hộ
	Trang trại quy mô nhỏ
	Trang trại quy mô vừa
	Trang trại quy mô lớn
	Tổng
	Nông hộ
	Trang trại quy mô nhỏ
	Trang trại quy mô vừa
	Trang trại quy mô lớn

	1
	Heo
	1.320
	1.311
	9
	0
	0
	 1.056
	1.049
	7
	0
	0
	264
	262
	2
	0
	0

	2
	Trâu
	130
	130
	0
	0
	0
	 104
	104
	0
	0
	0
	26
	26
	0
	0
	0

	3
	Bò
	1.049
	1.047
	2
	0
	0
	 840
	838
	2
	0
	0
	210
	209
	0
	0
	0

	4
	Gia cầm
	1.814
	1.814
	0
	0
	0
	 1451
	1.451
	0
	0
	0
	363
	363
	0
	0
	0

	Tổng cộng
	4.313
	4.302
	11
	0
	0
	3.451
	3.442
	9
	0
	0
	863
	860
	2
	0
	0



Đối với các đối tượng cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực cấm chăn nuôi theo quy định tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND dự kiến sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ di dời tại dự thảo Nghị quyết này, do các chính sách tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND đã hết thời gian áp dụng.

 Dự kiến tổng mức kinh phí thực hiện chính sách này là khoảng 10,8 tỷ đồng. Trong đó:

- Hỗ trợ 50% chi phí di dời vật nuôi đến địa điểm mới phù hợp khoảng 4,3 tỷ đồng.

- Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác khoảng 6,5 tỷ đồng.

	TT
	Loại vật nuôi
	Quy mô
	Di dời
	Ngừng hoạt động
	Tổng kinh phí 

	
	
	
	Đơn giá
	Số lượng ĐVN
	Thành tiền
	Đơn giá
	Số lượng
	Thành tiền
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Heo
	N.Hộ
	1.000.000
	2.622
	1.311.000.000
	7.590.000
	132
	1.001.880.000
	2.312.880.000
	

	
	
	T.Nhỏ
	1.000.000
	72
	36.000.000
	7.590.000
	131
	995.049.000
	1.031.049.000
	

	
	
	T.Vừa
	1.000.000
	0
	0
	7.590.000
	1
	6.831.000
	6.831.000
	

	
	
	T.Lớn
	1.000.000
	0
	0
	7.590.000
	0
	0
	0
	

	2
	Trâu
	N.Hộ
	1.000.000
	260
	130.000.000
	7.590.000
	13
	98.670.000
	228.670.000
	

	
	
	T.Nhỏ
	1.000.000
	0
	0
	7.590.000
	13
	98.670.000
	98.670.000
	

	
	
	T.Vừa
	1.000.000
	0
	0
	7.590.000
	0
	0
	0
	

	
	
	T.Lớn
	1.000.000
	0
	0
	7.590.000
	0
	0
	0
	

	3
	Bò
	N.Hộ
	1.000.000
	2.094
	1.047.000.000
	7.590.000
	105
	796.191.000
	1.843.191.000
	

	
	
	T.Nhỏ
	1.000.000
	16
	8.000.000
	7.590.000
	105
	794.673.000
	802.673.000
	

	
	
	T.Vừa
	1.000.000
	0
	0
	7.590.000
	0
	1.518.000
	1.518.000
	

	
	
	T.Lớn
	1.000.000
	0
	0
	7.590.000
	0
	0
	0
	

	4
	Gia cầm
	N.Hộ
	1.000.000
	3.628
	1.814.000.000
	7.590.000
	181
	1.376.826.000
	3.190.826.000
	

	
	
	T.Nhỏ
	1.000.000
	0
	0
	7.590.000
	181
	1.376.826.000
	1.376.826.000
	

	
	
	T.Vừa
	1.000.000
	0
	0
	7.590.000
	0
	0
	0
	

	
	
	T.Lớn
	1.000.000
	0
	0
	7.590.000
	0
	0
	0
	

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	4.346.000.000
	 
	 
	6.547.134.000
	10.893.134.000
	


Qua tham khảo mức hỗ trợ di dời vật nuôi của tỉnh Tiền Giang tại Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 của UBND tỉnh Tiền Giang, theo đó đơn giá hỗ trợ di dời vật nuôi trên cạn (heo, bò, trâu, gia cầm) bình quân là 2 triệu đồng/tấn, tương đương 1 triệu đồng/500kg. Theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 quy định mỗi đơn vị vật nuôi tương đương với 500 kg khối lượng vật nuôi sống. Do đó Sở Nông nghiệp và Môi trường tạm ước tính chi phí hỗ trợ di dời vật nuôi đến địa điểm mới là khoảng 1 triệu đồng/ĐVN.
Với mức lương cơ sở dự kiến được áp dụng vào ngày 1/7/2026 là 2.530.000 đồng/tháng, theo đó với 3 tháng lương cơ sở hỗ trợ đào tạo nghề cho 1 lao động là khoảng 7.590.000 đồng/người.
b) Nguồn kinh phí thực hiện chính sách

Nguồn kinh phí thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang của Sở Nông nghiệp và Môi trường./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- GĐ, các Phó GĐ sở ;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, CCCNTY.
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Hiệp


Phụ lục
(Đính kèm Báo cáo số……./BC-SNNMT ngày      tháng    năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

1. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo

	CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ

(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Quy định khu vực không được phép chăn nuôi
	- Căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 18, khoản 19 Điều 3 của Luật số 146/2025/QH15 quy định hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi: “1. Chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, xã, phường, đặc khu, cộng đồng dân cư trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.”. 
- Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải thích từ ngữ “cộng đồng dân cư” như sau: “a) Cộng đồng dân cư là cộng đồng người sinh sống trên cùng địa bàn thôn, ấp, bản, làng, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố hoặc điểm dân cư tương tự trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”
- Căn cứ khoản 4 Điều 2 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15, giải thích thuật ngữ “khu dân cư nông thôn” như sau: “4. Khu dân cư nông thôn là nơi cư trú tập trung của các hộ gia đình gắn kết với nhau trong sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động xã hội khác trong phạm vi một khu vực nhất định ở nông thôn, được hình thành do điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện hạ tầng kỹ thuật và các yếu tố khác.”

- Căn cứ khoản 6 Điều 6 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã: “6. Hỗ trợ bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở chăn nuôi cho những đối tượng di dời theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi.”
- Căn cứ khoản 16 Điều 2 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, giải thích thuật ngữ “điểm dân cư nông thôn” như sau: ”Điểm dân cư nông thôn là nơi cư trú tập trung của các hộ gia đình gắn kết với nhau trong sản - Căn cứ khoản 16 Điều 2 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, giải thích thuật ngữ “điểm dân cư nông thôn” như sau: ”Điểm dân cư nông thôn là nơi cư trú tập trung của các hộ gia đình gắn kết với nhau trong sản.

- Căn cứ yêu cầu quy hoạch xây dựng nông thôn tại QCVN số 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng quy định đối với khu đất xây dựng trong quy hoạch xây dựng nông thôn “Hạn chế tối đa sử dụng đất canh tác đặc biệt là đất canh tác nông nghiệp năng suất cao, phải tận dụng đất đồi, núi. Gò bãi, đất có năng suất trồng trọt kém để xây dựng và mở rộng điểm dân cư nông thôn”
	Phù hợp theo quy định của Luật Chăn nuôi, đồng bộ giữa Luật Chăn nuôi, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Xây dựng.
Áp dụng cơ chế phân cấp cho cấp xã chủ động điều chỉnh cục bộ quy hoạch để phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế tại địa phương.
Kế thừa nội dung quy định khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang kết hợp bổ sung nội dung quy định khu vực không được phép chăn nuôi phù hợp theo tình hình mới, cụ thể:
- Căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 18, khoản 19 Điều 3 của Luật số 146/2025/QH15 quy định hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi: “1. Chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, xã, phường, đặc khu, cộng đồng dân cư trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.”; theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải thích từ ngữ “cộng đồng dân cư” như sau: “a) Cộng đồng dân cư là cộng đồng người sinh sống trên cùng địa bàn thôn, ấp, bản, làng, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố hoặc điểm dân cư tương tự trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”; 
- Căn cứ khoản 16 Điều 2 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, giải thích thuật ngữ “điểm dân cư nông thôn” như sau: ”Điểm dân cư nông thôn là nơi cư trú tập trung của các hộ gia đình gắn kết với nhau trong sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động xã hội khác trong phạm vi một khu vực nhất định, được hình thành do điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa và các yếu tố khác.”
- Căn cứ yêu cầu quy hoạch xây dựng nông thôn tại QCVN số 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng quy định đối với khu đất xây dựng trong quy hoạch xây dựng nông thôn “Hạn chế tối đa sử dụng đất canh tác đặc biệt là đất canh tác nông nghiệp năng suất cao, phải tận dụng đất đồi, núi. Gò bãi, đất có năng suất trồng trọt kém để xây dựng và mở rộng điểm dân cư nông thôn”; vì thế đối với các điểm dân cư nông thôn thì hoạt động nông nghiệp bị hạn chế tập trng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ đồi sống con người.
- Từ các căn cứ nêu trên, khái niệm “cộng đồng dân cư” và “điểm dân cư nông thôn” mang tính chất tương đồng, trong đó điểm dân cư được xác định cụ thể hóa thông qua các quy hoạch tại địa phương, sự tương đồng này tạo ra tính thống nhất giữa quy định khu vực không được phép chăn nuôi với các quy hoạch tại địa phương, đảm bảo môi trường sống thích hợp cho người dân tại các điểm dân cư. 
- Đồng thời hoạt động chăn nuôi có tác động đa chiều, vừa phát triển kinh tế, vừa tác động đến môi trường ảnh hưởng đến  sinh hoạt, sản xuất  hằng ngày của con người tại khu di tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh, khu du lịch, cơ sở tôn giáo, trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, chợ, khu vực đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện hữu, quy hoạch đất khu công nghiệp; đặc biệc là tại các địa phương đang có định hướng phát triển du lịch Phú Quốc và các địa phương khác có liên quan, do đó cần thiết phải có định hướng phạm vi (vùng đệm) không được phép chăn nuôi xung quanh các khu vực này.
- Đồng thời việc xác định khu vực không được phép chăn nuôi trên cơ sở các quy hoạch điểm dân cư nông thôn hoặc đồ án quy hoạch chung đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phù hợp theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã: “6. Hỗ trợ bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở chăn nuôi cho những đối tượng di dời theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi.”; khi đó Ủy ban nhân dân cấp xã có thể chủ động bố trí quỹ đất để thực hiện di dời cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi thông qua các biện pháp xây dựng, điều chỉnh các quy hoạch trong phạm vi địa giới hành chính của địa phương tạo thuận lợi phát huy tính chủ động của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý không gian phát triển kinh tế.
	Trên cơ sở kế thừa nội dung quy định tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đồng thời có điều chỉnh đảm bảo quy định khu vực không được phép chăn nuôi phù hợp theo các quy hoạch phát triển tại các địa phương.

“1. Đối với các xã, phường thuộc khu vực tỉnh An Giang (cũ) thì khu vực không được phép chăn nuôi là khu vực được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng (hoặc miễn giấy phép xây dựng) hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn, quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; khu di tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh, khu du lịch, cơ sở tôn giáo, trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, chợ, khu vực đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị; khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện hữu, quy hoạch đất khu công nghiệp và trong phạm vi 100 mét tính từ ranh giới khu vực đã nêu. 

2. Đối với các xã, phường, đặc khu thuộc khu vực tỉnh Kiên Giang thì khu vực không được phép chăn nuôi bao gồm các khu vực đã quy định tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND tỉnh và các khu vực được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng (hoặc miễn giấy phép xây dựng) hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn, quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; khu di tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh, khu du lịch, cơ sở tôn giáo, trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, chợ, khu vực đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị; khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện hữu, quy hoạch đất khu công nghiệp và trong phạm vi 100 mét tính từ ranh giới khu vực đã nêu.”.

	Quy định vùng nuôi chim yến
	Căn cứ quy định tại Điều 64 Luật Chăn nuôi 

“Điều 64. Quản lý nuôi chim yến

1. Dẫn dụ chim yến là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để thu hút chim yến về làm tổ trong nhà yến.

2. Hoạt động nuôi chim yến bao gồm dẫn dụ, ấp nở, gây nuôi chim yến và khai thác tổ yến.

3. Tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi chim yến trong vùng nuôi chim yến phải bảo đảm môi trường, tiếng ồn, phòng ngừa dịch bệnh và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”
Căn cứ quy định khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

“Điều 25. Quản lý nuôi chim yến  

1. Quy định về vùng nuôi chim yến: 

a) Vùng nuôi chim yến do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định; 

b) Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng 

đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến.
…

2. Quy định đối với cơ sở nuôi chim yến:

đ) Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh;”
	Theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 25 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi quy định về vùng nuôi chim yến: 

“a) Vùng nuôi chim yến do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

b) Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến.”; đơn vị soạn thảo đề xuất vùng nuôi chim phải nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại dự thảo Nghị quyết này. Ngoài ra, do đặc thù của hoạt động nuôi chim yến là nhà yến được xây dựng kiên cố, cao tầng, sử dụng nhiều công nghệ điện tử do đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động về quốc phòng, an ninh; vì thế đơn vị soạn thảo đề xuất bổ sung “khu đất quốc phòng, an ninh hiện hữu và quy hoạch đất quốc phòng, an ninh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt” vào vùng không được nuôi chim yến. Theo điều kiện thực tế tại địa phương, nhằm để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội nhất là đối với các hoạt động du lịch, quốc phòng, giáo dục, y tế, công nghiệp,… cần thiết phải quy định vùng không được nuôi chim yến xung quanh các cơ sở này; do đó đơn vị soạn thảo đã áp dụng căn cứ quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 25 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi để làm cơ sở đề xuất vùng nuôi chim yến nằm ngoài phạm vi 300m tính từ ranh giới vùng không được nuôi chim yến. Do việc đầu tư nhà yến mang tính chất lâu dài và nhu cầu phát triển đô thị trong tương lai. Vì vậy, việc cần thiết phải có quy định phạm vi khoảng cách 300 mét tính từ ranh giới vùng không được nuôi chim yến là cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh.
	Trên cơ sở kế thừa nội dung quy định tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.

	Quy định chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi
	Ngày 01/8/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2024/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi, trong đó tại Điều 7 quy định chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi:

“Điều 7. Chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi
1. Đối tượng được hỗ trợ

Tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Luật Chăn nuôi có hiệu lực thi hành và đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi được hỗ trợ di dời đến địa điểm mới phù hợp hoặc ngừng hoạt động và chuyển đổi ngành nghề.

2. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở chăn nuôi cho những đối tượng di dời: căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về chính sách hỗ trợ di dời, quy hoạch tỉnh, vùng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở chăn nuôi cho đối tượng được di dời theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Hỗ trợ không quá 50% chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ chăn nuôi theo diện tích chuồng trại hiện có của cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng phải di dời; mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng/cơ sở.

c) Hỗ trợ không quá 50% chi phí di dời vật nuôi đến địa điểm mới phù hợp; mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/cơ sở.

d) Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác; mức hỗ trợ tối đa không quá 03 tháng lương cơ bản/người.

3. Điều kiện được hỗ trợ

a) Cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Luật Chăn nuôi có hiệu lực thi hành và đang hoạt động trong khu vực không được phép chăn nuôi thuộc diện phải di dời theo quy định hiện hành.

b) Người được đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác phải có chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo do cơ sở đào tạo cấp và cam kết thực hiện nghề đã được đào tạo chuyển đổi ít nhất 05 năm sau khi được nhận hỗ trợ.

c) Việc hỗ trợ đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm b, c và d khoản 2 Điều này được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi đã hoàn thành việc di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi hoặc ngừng hoạt động, chuyển đổi ngành nghề có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.”
Về nguồn vốn thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ quy định như sau:

“Điều 11. Nguồn vốn
1. Ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) theo phân cấp ngân sách hiện hành.

a) Sử dụng từ nguồn vốn đầu tư công đối với các chính sách quy định tại điểm a, b và c khoản 2 Điều 5; điểm a khoản 2 Điều 6; điểm b khoản 2 Điều 7 và trang trại chăn nuôi quy mô lớn được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định này. Các đối tượng sử dụng nguồn vốn đầu tư công này là đối tượng chính sách khác quy định tại khoản 6 Điều 5 Luật Đầu tư công.

b) Sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên đối với các chính sách quy định tại Chương II, Chương III Nghị định này, trừ trường hợp các chính sách quy định tại điểm a khoản này.

2. Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Việc lập dự toán, chấp hành dự toán và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách tại Nghị định này thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn Luật.”
	Không phát sinh thủ tục hành chính vì Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ban hành Quyết định số 705/QĐ-BNNMT ngày 09/4/2025 về việc chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó có TTHC thực hiện chính sách di dời ban hành theo Điều 7 của Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2024 của Chính phủ.
	Từ cơ sở pháp lý nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất áp dụng chính sách hỗ trợ quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ, như sau:

+ Hỗ trợ không quá 50% chi phí di dời vật nuôi đến địa điểm mới phù hợp; mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/cơ sở.

+ Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác; mức hỗ trợ tối đa không quá 03 tháng lương cơ bản/người.


� Công văn số 45/UBND-KTN ngày 10/01/2025 về việc triển khai Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND tỉnh


� An Châu, Châu Phong, Hòa Lạc, Phú Hòa.


� An Châu, Châu Phong, Hòa Lạc, Phú Hòa.


� An Châu, An Phú, Ba Chúc, Bình Hòa, Khánh Bình.


� An Phú, An Châu, Ba Chúc, Vĩnh Tế, Mỹ Đức.


� An Phú, Ô Lâm, Khánh Bình, Ba Chúc, Bình Đức, Chi Lăng, Chợ Vàm, Long Xuyên, Thới Sơn, Vĩnh Hanh


� An Phú, Cù Lao Giêng, Long Kiến, Châu Phong, Khánh Bình, Mỹ Đức, Tây Phú, Vĩnh Tế.





